
 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ 

HỖ TRỢ DỤNG CỤ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT, NẠN NHÂN BOM MÌN XÃ BA ĐỘNG NĂM 2025 

UỶ BAN NHÂN DÂN  

XÃ BA ĐỘNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TT Họ Tên 
Năm  

sinh 

Số điện  

thoại 
Thôn    Xã Huyện  

Tình trạng  

thương tật 

Nguyên nhân 

 khuyết tật 

Dụng cụ 

đăng ký hỗ 

trợ 

Ghi chú 

1  Trần Kim Thạch 1968 0357890937 Hóc Kè Ba Động Ba Tơ Bị liệt ½ người Tai biến 
Xe lăn, 

Nạng 
 

2  Võ Thị Lý 1954 0978444163 Hóc Kè Ba Động Ba Tơ Bị liệt 2 chân Tai biến Xe lăn  

3  Nguyễn Thị Xuân 1940 0379423443 Hóc Kè Ba Động Ba Tơ Bị liệt 2 chân Tai biến Xe lăn  

4  Nguyễn Thị Tài 1930 0948952877 Hóc Kè Ba Động Ba Tơ 
Đi lại khó 

khăn 
Già yếu Xe lăn  

5  Nguyễn Duy Hay 1963 0364754280 Hóc Kè Ba Động Ba Tơ Bị liệt 2 chân Tai biến Xe lăn  

6  Võ Văn Trung 1972 0368141863 Hóc Kè Ba Động Ba Tơ 
Đi lại khó 

khăn 
Mù hai mắt Xe lăn  

7  Trần Thị Tạm 1932 0338041565 Trường An Ba Động Ba Tơ 
Đi lại khó 

khăn 
Già yếu Xe lăn  

8  Ngô Thị Đê 1942 0393365517 Trường An Ba Động Ba Tơ Bị liệt 2 chân Tai biến Xe lăn  

9  Đặng Dùm 1940 0393365517 Trường An Ba Động Ba Tơ Cụt 1 chân Tai biến 
Xe lăn, xe 

lắc 
 

10  Trần Tiền 1943 0342471836 Trường An Ba Động Ba Tơ Bị liệt ½ người Tai biến 
Xe lăn, 

nạng 
 

11  Diệp Du Nguyên 1982 0392277509 Trường An Ba Động Ba Tơ Cụt 1 chân 
Tai nạn giao 

thông 

Nạng, chân 

giả 
 

12  Hồ Thanh Bi 1985 0358475040 Trường An Ba Động Ba Tơ Teo liệt chân 
Đi lại khó 

khăn 
Xe lăn  

13  Trần Thị Ba 1929 0978412423 Suối Loa Ba Động Ba Tơ Già yếu Đi lại khó Xe lăn  



 

Nơi nhận: 

- Hội chữ thập đỏ huyện; 

- Lưu: VT 

 

 

 

 

Ba Độn., ngày 31tháng 3 năm 2025 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Thị Phúc Diệp 

khăn 

14  Nguyễn Đức Hoa 1947 0987144338 Suối Loa Ba Động Ba Tơ Cụt 2 chân Chiến tranh 
Bó tay, xe 

lăn 
 

15  Phạm Văn Chính 1965 0367450276 Tân Long Ba Động Ba Tơ Liệt ½ người Tai biến Xe lăn  

16  Trần Văn Tiên 1955 0946944270 Tân Long Ba Động Ba Tơ Cụt 1 chân Chiến tranh 
Xe lắc, 

Nạng 
 

Tổng cộng: 16 đối tượng 
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